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TỜ TRÌNH
Về việc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa
tỉnh Hải Dương theo Nghị định số 34/2018/NĐ-CP
ngày 08/3/2018 của Chính phủ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh  Hải Dương.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tại Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 21/01/2019, trong đó giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan xây dựng Đề án thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (viết tắt là Quỹ BLTD cho DNNVV) hoạt động theo phương thức độc lập hoặc ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hải Dương tổ chức, quản lý và điều hành.
Sở Tài chính đã xây dựng dự thảo Đề án thành lập Quỹ BLTD cho DNNVV tỉnh Hải Dương xin ý kiến các sở, ngành, đơn vị có liên quan Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hải Dương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Quỹ Đầu tư phát triển. Sau khi tiếp thu, chỉnh sửa, Sở Tài chính hoàn thiện đề án và kính trình UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ BLTD cho DNNVV như sau:
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1. Sự cần thiết thành lập Quỹ BLTD cho DNNVV:
Nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho các DNNVV thúc đẩy sản xuất kinh doanh (SXKD), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 và một loạt cơ chế, chính sách đi kèm để Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN với mục tiêu tổng quát: “Kinh tế tư nhân liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, chiếm tỉ trọng 39-40% GDP, thu hút khoảng 85% lực lượng lao động của nền kinh tế góp phần quan trọng trong huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển SXKD, tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội”; Mục tiêu:  Phấn đấu đến năm 2020 cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp, 2025 có hơn 1,5 triệu doanh nghiệp và đến 2030 có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp; Phấn đấu tăng tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP để đến năm 2020 đạt khoảng 50%, năm 2025 khoảng 55%, đến năm 2030 khoảng 60-65%”.

Đối với tỉnh Hải Dương: Tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI (số 15-NQ/TU) ngày 06/12/2018 của Tỉnh ủy đề ra mục tiêu cụ thể phát triển doanh nghiệp với số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 2.500 doanh nghiệp; Theo Báo cáo số 83-BC/BCSĐ ngày 18/4/2019 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã được Tỉnh ủy đồng ý tại Thông báo số 1131-TB/TU ngày 13/5/2019 của Tỉnh ủy về phát triển doanh nghiệp về hỗ trợ, phát triển mới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020: Phấn đấu đến 2020 trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 20.000 doanh nghiệp, mục tiêu năm 2019 đạt được 2.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, trong đó có hơn 1.200 hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp. Thực tế năm 2019 có 1.693 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn điều lệ đăng ký là 15.266 tỷ đồng.
Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với ý nghĩa hoạt động BLTD sẽ mang lại lợi ích cho các bên tham gia: Đối với các DNNVV: Dễ dàng hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, giảm áp lực về lãi suất vay, nâng cao năng lực quản lý, đáp ứng nhu cầu đầu tư trung và dài hạn; Đối với các ngân hàng: Đây là hình thức bảo đảm vốn vay đáng tin cậy (bảo lãnh của bên thứ 3), tham gia vào thị trường nợ mới, nâng cao hiệu quả hệ số sử dụng vốn, mở rộng thị trường hoạt động; Đối với Chính phủ: Nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo ra công ăn việc làm, nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường tài chính.
Như vậy, việc triển khai hoạt động BLTD cho DNNVV là cần thiết, phù hợp với chủ trương của Đảng “phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế”, phù hợp với cơ chế, chính sách của Chính phủ, tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho doanh nghiệp qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương.
2. Những thuận lợi và khó khăn khi thành lập quỹ Quỹ BLTD cho DNNVV
2.1. Thuận lợi
- Địa phương sẽ chủ động về nguồn lực hỗ trợ bảo lãnh các doanh nghiệp vừa và nhỏ để  khuyến khích phát triển khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng phát triển nền kinh tế.
- Theo thống kê của Bộ Tài chính, đến ngày 31/12/2019 đã khoảng 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Quỹ BLTD cho DNNVV với tổng số vốn điều lệ là 1.460,6 tỷ đồng (trong đó, vốn cấp của ngân sách địa phương: 1.288,8 tỷ đồng, vốn góp của các tổ chức và hiệp hội ngành nghề: 171,8 tỷ đồng); Quỹ BLTD Thành phố Hồ Chí Minh có mức vốn điều lệ cao nhất là 264,2 tỷ đồng và Quỹ BLTD Bạc Liêu có mức thấp nhất là 15 tỷ đồng; Có 10 tỉnh hoạt động BLTD theo mô hình độc lập, 05 tỉnh hoạt động BLTD theo mô hình ủy thác, 12 tỉnh hoạt động theo mô hình giao nhiệm vụ.
- Sau khi Nghị định số 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, đã có quy định rõ ràng hơn về nguồn vốn điều lệ của Quỹ tại Điều 5, Điều 6: có tối thiểu tại thời điểm thành lập là 100 tỷ đồng do ngân sách tỉnh cấp, bố trí trong nguồn chi đầu tư phát triển của ngân sách tỉnh (thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn được UBND tỉnh phê duyệt).
          - Hệ thống văn bản có liên quan được hoàn thiện như: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017; Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017; Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 nãm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định sổ 34/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động cua Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;Thông tư số 45/2018/TT-NHNN ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn các tổ chức tín dụng trong cho vay có bảo lãnh cùa Quỹ BLTD theo quy định tại Nghị định sô 34/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ BLTD cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thông tư số 15/2019/TT-BTC ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ BLTD cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2.2. Khó khăn, vướng mắc
- Việc  bố trí đủ 100 tỷ vốn điều lệ cho Quỹ bảo lãnh tín dụng trong kế hoạch đầu tư công 2016-2020 còn khó khăn: Tại Công văn số 1333/SKHĐT -THQH ngày 05/7/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư có tham gia: “việc bố trí vốn đầu tư công để thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định 34/2018/NĐ-CP trong giai đoạn 2016-2020 là không khả thi”. Trong khi đó việc quyết định thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng phải gắn với thời  hạn cấp đủ vốn điều lệ cho Quỹ bảo lãnh tín dụng: Tại điều 6 Nghị định 34/2018/NĐ-CP quy định “trong vòng 90 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng, ngân sách địa phương có trách nhiệm cấp đủ vốn điều lệ theo quy định”. Do vậy, phải xác định được nguồn vốn bố trí, thời điểm cấp vốn thì UBND tỉnh mới quyết định thành lập được.
- Quy trình thủ tục hành chính rườm rà, kéo dài thời gian thẩm định vay vốn: Về bản chất, Quỹ BLTD cho DNNVV không cho vay mà chỉ là bên thứ ba đứng ra bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn ngân hàng. Để được quỹ bảo lãnh, trước hết, doanh nghiệp phải đến ngân hàng đặt vấn đề vay vốn; đồng thời hội đủ điều kiện theo yêu cầu của ngân hàng, gồm có tư cách pháp nhân, phương án sản xuất kinh doanh khả thi, có năng lực tài chính..., chỉ thiếu tài sản đảm bảo. Sau khi thỏa thuận hạn mức tín dụng, lãi suất và ngân hàng đồng ý cho vay, doanh nghiệp tìm đến quỹ đề nghị cấp BLTD để đủ điều kiện vay vốn. Lúc này, quỹ sẽ thẩm định lại lần nữa, nếu doanh nghiệp đủ điều kiện thì ký hợp đồng bảo lãnh.
- Phát sinh thêm phí bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp dẫn đến phí chồng lãi vay ngân hàng cao hơn so với vay trực tiếp ngân hàng: trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đủ điều kiện vay vốn thì việc tiếp cận vốn vay ngân hàng thuận lợi hơn trong điều kiện các ngân hàng thương mại cạnh tranh, do đó, chỉ có doanh nghiệp kém lợi thế về tài sản bảo đảm, tình hình tài chính yếu và một số điều kiện kém thuận lợi khác mới tìm đến để được bảo lãnh tín dụng. Ngoài ra, xét về lãi suất vay vốn ngân hàng và phí bảo lãnh doanh nghiệp được bảo lãnh phải trả nếu không thấp hơn lãi suất cho vay thông thường của các ngân hàng thương mại hay tổ chức tín dụng khác sẽ không hấp dẫn các doanh nghiệp được bảo lãnh.
-Rủi ro lớn trong việc đứng ra bảo lãnh cho vay: Vướng mắc của các DNNVV về vốn vẫn là do đa phần các DNNVV có quy mô nhỏ, vốn chủ sở hữu và năng lực tài chính hạn chế, thiếu phương án kinh doanh khả thi trong khi đây lại là yếu tố tiên quyết giúp DNNVV có thể đáp ứng điều kiện để được ngân hàng chấp thuận cho vay. Điều 16 Nghị định 34/2018/NĐ-CP ban hành đã tháo gỡ được các khó khăn này, chịu phần rủi ro về Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ cấp bảo lãnh cho doanh nghiệp.
- Việc bảo lãnh tín dụng không có tài sản đảm bảo dễ gây ra rủi ro lớn cho Quỹ và cho người có thẩm quyền quyết định: Vấn đề tài sản bảo đảm là một trong những rào cản trong tiếp cận vốn của doanh nghiệp nói chung, nhất là đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp siêu nhỏ và hợp tác xã nên việc vay vốn của ngân hàng để phát triển sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn. Điều 25 Nghị định 34/2018/NĐ-CP quy định : Quỹ bảo lãnh tín dụng trình Chủ tịch UBND tỉnh trường hợp miễn tài sản đảm bảo. 
- Khó khăn trong việc xếp hạng tín nhiệm của doanh nghiệp được xem xét cấp bảo lãnh tín dụng: Một trong các biện pháp đảm bảo cho hoạt động bảo lãnh vốn vay của Quỹ là xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp, tuy nhiên trên thực tế, Các DNNVV hiện nay hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh tự chủ, cơ chế quản lý doanh nghiệp của các cơ quan nhà nước theo hướng mở, về cơ bản các doanh nghiệp đều có ý thức chấp hành pháp luật và các qui định của Nhà nước, SXKD có hiệu quả, có đóng góp cho ngân sách địa phương. Bên cạnh đó cũng còn có doanh nghiệp ý thức chấp hành pháp luật chưa cao, lợi dụng sự chưa hoàn thiện và đồng bộ của pháp luật để “lách luật”, do đó khi không nắm được tài sản hiện có, nguồn vốn kinh doanh và tình hình SXKD thực tế tại thời điểm cần bảo lãnh cho doanh nghiệp vay (do hàng năm trừ các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước mà UBND tỉnh là chủ sở hữu phần vốn nhà nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gửi báo cáo tài chính (BCTC) còn lại các loại hình doanh nghiệp khác khôngquy định phải gửi BCTC đến Sở Tài chính)sẽ dẫn đến khó xử lý khi doanh nghiệp vay vốn kinh doanh không có hiệu quả và mất khả năng thanh toán trả nợ vay, nhiều DNNVV thiếu chiến lược kinh doanh, phương án kinh doanh chưa khả thi; sản phẩm thiếu tính cạnh tranh, chưa tạo vị thế, thương hiệu trên thị trường; chủ yếu thanh toán tiền mặt nên ngân hàng khó kiểm soát dòng tiền đối với những doanh nghiệp mới thành lập thì khó đánh giá được mức độ tín nhiệm, nhất là DNNVV chưa có quá trình hợp tác với ngân hàng nên chưa đánh giá được mức độ tín nhiệm cũng như khả năng kinh doanh của doanh nghiệp.
-Trường hợp xảy ra tổn thất khi bảo lãnh không có tài sản đảm bảo (tín chấp) sẽ không đủ nguồn để bù đắp vì không có tài sản để xử lý, dự phòng rủi ro trích lập hằng năm thấp ( 0,75%/năm tính trên số dư cam kết), chi phí trong kỳ do phát sinh lãi không đủ lớn bù đắp, vì theo nguyên tắc xử lý rủi ro tại điều 37 Nghị định 34/2018/NĐ-CP giảm thiệt hại tối đa cho nhà nước, thì cá nhân phải chịu trách nhiệm bù đắp rất lớn, không có quy định được sử dụng vốn điều lệ của Quỹ để bù đắp.
- Hoạt động BLTD cũng phát sinh tranh chấp giữa Quỹ BLTD và Ngân hàng thương mại khi xảy ra tổn thất,  khi tài sản bảo đảm do Ngân hàng thương mại quản lý, nhiều trường hợp phải đưa ra Tòa án để giải quyết, xử lý. 
Tính đến cuối năm 2017, các quỹ mới chỉ bảo lãnh được trên 4.100 tỷ đồng vốn vay trong tổng số 1,3 triệu tỷ đồng dư nợ tín dụng của khối DNNVV. Tỷ lệ bảo lãnh chỉ tương đương 3,2% tổng dư nợ tín dụng, nhưng đến nay, các QBLTD đã phải trả nợ thay cho DN với tỷ lệ lên đến 8,6% trong số nợ được bảo lãnh.
Thực tế, sau một thời gian hoạt động, một số Quỹ đang gặp khó khăn trong việc tranh chấp với ngân hàng khi giải quyết tài sản bảo đảm như Vĩnh Phúc...một số Quỹ rất hạn chế bảo lãnh, chỉ bảo lãnh những doanh nghiệp khi phối hợp với ngân hàng có khả năng chắc chắn trả nợ hoặc chỉ bảo lãnh đối với doanh nghiệp có dự án từ ngân sách nhà nước như Hòa Bình, một số Quỹ không thể cho vay hoặc chỉ cho vay 1 doanh nghiệp trong vòng 5 năm như: Phú Yên, Gia Lai, Bạc Liêu, một số Quỹ sau một thời gian hoạt động hiện nay đang xin chủ trương giải thể như Lạng Sơn, Đà Nẵng, hoặc thành lập cũng chỉ để theo quy định. Hiện nay, 12 Quỹ hoạt động theo mô hình giao nhiệm vụ đều có vốn điều lệ thấp, mô hình hoạt động không phù hợp quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP và không tạo đòn bẩy tài chính giúp cho doanh nghiệp được bảo lãnh sử dụng hiệu quả.
- Khó khăn từ năng lực quản lý nội tại của doanh nghiệp, không phải  khó khăn do thiếu vốn: Hiện nay doanh nghiệp có rất nhiều kênh để huy động và tiếp cận vốn vay, bên cạnh những doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm, thực sự cần đến nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu, nhưng cũng còn nhiều doanh nghiệp thiếu kiến thức về thương trường, bản thân doanh nghiệp không có kinh nghiệm, kiến thức về quản trị, phương án sản xuất kinh doanh trong tương lai chưa chắc chắn, chưa sẵn sàng, thiếu chiến lược kinh doanh, phương án kinh doanh chưa khả thi; sản phẩm thiếu tính cạnh tranh, chưa tạo vị thế, thương hiệu trên thị trường;
- Khó khăn về xác định tiêu chí DNVVN để làm cơ sở bảo lãnh tín dụng: Theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP, ngày 11-3-2018, của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc xác định doanh nghiệp thuộc khối này phải kết hợp nhiều tiêu chí về tổng doanh thu, số lao động, ngành nghề, lĩnh vực hoạt động. Tuy nhiên, việc sử dụng tiêu chí vốn, hay phân biệt theo lĩnh vực, ngành nghề làm cơ sở xác định đối tượng BLTD sẽ có nhiều bất cập. Nếu đặt trong xu thế doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực hiện nay thì tổng số vốn ghi trên bảng thống kê tài sản sẽ phải bao gồm cả vốn đăng ký và vốn vay, nên không phản ánh đúng quy mô hoạt động của doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, vốn đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp khác rất xa so với vốn đầu tư vào sản xuất - kinh doanh. 
Sử dụng tiêu chí doanh thu thì doanh thu hàng năm của các doanh nghiệp thường không ổn định. Về tiêu chí lao động cũng vậy, các doanh nghiệp thường thuê lao động thời vụ hoặc số lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội bình quân năm thường biến động và không đảm bảo theo qui định…..
3. Đề xuất của Sở Tài chính:

3.1. Xuất phát từ tình hình thực tế hoạt động của các tỉnh hiện nay, khó khăn trong quá trình tổ chức hoạt động cùng với việc khó khăn trong cân đối nguồn vốn điều lệ cho Quỹ, Sở Tài chính đề xuất tạm thời chưa thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đề nghị UBND tỉnh giao cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hải Dương chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn có các giải pháp tăng cường ưu tiên cho vay ưu đãi đối với các DNVVN.
3.2.Trong trường hợp cần thiết phải thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ, Sở Tài chính đề xuất:
- Thành lập Quỹ trên cơ sở ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hải Dương tổ chức,quản lý, điều hành hoạt động để phù hợp với mục tiêu Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 27/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách: Chỉ thành lập quỹ mới trong trường hợp thật sự cần thiết và đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật và theo đúng quy định tại Điều 14 Nghị định 34/2018/NĐ-CP
- Đề nghị UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu bố trí bổ sung nguồn vốn điều lệ cho Quỹ có tối thiểu tại thời điểm thành lập là 100 tỷ đồng do ngân sách tỉnh cấp, bố trí trong nguồn chi đầu tư phát triển của ngân sách tỉnh (thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025).
- Đề nghị UBND tỉnh giao Quỹ BLTD chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các giải pháp về: Qui trình, thủ tục bảo lãnh; Phí bảo lãnh; Rủi ro trong việc bảo lãnh; Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp; Việc phát sinh tranh chấp giữa Quỹ BLTD và  các ngân hàng thương mại......để đảm bảo Quỹ hoạt động có hiệu quả. 
II. CÁC NỘI DUNG ĐỀ ÁN THÀNH LẬP QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DNNVV
1. Cơ sở pháp lý chính. 
- Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12 tháng 6  năm2017;
- Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
- Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3năm 2018 của Chính phủ v/v thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;
- Thông tư số 15/2019/TT-BTC ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;
- Thông tư số 45/2018/TT-NHNN ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hướng dẫn các tổ chức tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;
2.Về tên gọi của Quỹ:
- Quỹ có tên gọi là: Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hải Dương.
- Tên tiếng Việt gọi tắt: Quỹ bảo lãnh tín dụng Hải Dương.
- Tên giao dịch quốc tế: Hai Duong Credit Guarantee Fund For Small And Medium Enterprises.
- Tên giao dịch viết tắt:  Hai Duong CGF 
- Cơ quan thành lập: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.
- Cơ quan quản lý trực tiếp: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.
3. Vị  trí và chức năng của Quỹ:
Quỹ BLTD cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hải Dương là Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do UBND tỉnh Hải Dương thành lập, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện chức năng cấp BLTD cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV); hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Quỹ BLTD có tư cách pháp nhân, được ngân sách tỉnh cấp vốn điều lệ hoạt động, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
4. Trách nhiệm và quyền hạn của Quỹ bảo lãnh tín dụng: Thực hiện cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Quy định cụ thể tại theo Điều 8 Nghị định 34/2019/NĐ-CP)
5. Đối tượng được cấp bảo lãnh tín dụng: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn, có tiềm năng phát triển nhưng chưa đủ điều kiện tiếp cận tín dụng ngân hàng ở các lĩnh vực được ưu tiên cấp tín dụng theo quy định.
6. Mô hình, tổ chức
Quỹ BLTD cho DNNVV ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hải Dương tổ chức quản lý, điều hành hoạt động.
Cơ cấu tổ chức của Quỹ bao gồm: Chủ tịch Quỹ; Giám đốc Quỹ; Kiểm soát viên Quỹ và Ban điều hành nghiệp vụ Quỹ, cụ thể:
1. Chủ tịch Quỹ là Lãnh đạo UBND tỉnh  kiêm nhiệm. 
2. Giám đốc Quỹ: Do Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Hải Dương kiêm nhiệm.
3. Kiểm soát viên Quỹ: Đề xuất là 3 thành viên gồm cán bộ công chức của các ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

4. Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ: Giám đốc Quỹ; Phó Giám đốc Quỹ và Kế toán trưởng của Quỹ BLTD cho DNNVV do Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của Quỹ Đầu tư phát triển Hải Dương kiêm nhiệm.

Do ủy thác nên không thành lập các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ mà sử dụng các phòng bàn chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức bộ máy nhân sự của Quỹ Đầu tư phát triển Hải Dương.
7.  Nguồn vốn hoạt động của Quỹ:

Nguồn vốn hoạt động của Quỹ BLTD được hình thành từ các nguồn sau:
a) Vốn chủ sở hữu:
- Vốn điều lệ của Quỹ bảo lãnh tín dụng tối thiểu tại thời điểm thành lập là 100 tỷ đồng do ngân sách tỉnh cấp, bố trí trong nguồn chi đầu tư phát triển của ngân sách tỉnh (thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 được UBND tỉnh phê duyệt);
- Vốn bổ sung từ kết quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định;
- Vốn hình thành từ các khoản tài trợ, viện trợ, đóng góp không phải hoàn trả của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước dành cho Quỹ bảo lãnh tín dụng;
- Vốn nhà nước khác theo quy định của pháp luật;
- Các nguồn vốn khác thuộc vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.
b) Vốn huy động: Vốn huy động từ các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Quỹ bảo đảm phù hợp với khả năng hoàn trả của Quỹ.
c) Các khoản vốn khác gồm: 
- Vốn nhận ủy thác của chính quyền địa phương, các quỹ tài chính địa phương, các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước (bên ủy thác) để thực hiện yêu cầu của bên nhận ủy thác theo quy định của pháp luật;
- Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
8. Phí ủy thác và phí bảo lãnh tín dụng
UBND tỉnh không thanh toán trả phí ủy thác tổ chức quản lý điều hành Quỹ bảo lãnh tín dụng cho Quỹ Đầu tư phát triển. Quỹ Đầu tư phát triển tự cân đối nguồn thu từ thu phí bảo lãnh tín dụng, lãi suất tiền gửi nhận được khoản tiền gửi nhàn rỗi của ngân hàng nơi gửi tiền.
Quỹ Đầu tư phát triển có trách nhiệm lập và  trình UBND tỉnh phê duyệt mức thu phí bảo lãnh tín dụng của các doanh nghiệp được bảo lãnh tín dụng. 
9. Cơ chế tài chính, chế độ kế toán, kiểm toán, báo cáo của Quỹ (theo Điều 38, Điều 39, Điều 43, Điều 44, Điều 45 Nghị định 34/2018/NĐ-CP của Chính Phủ).
10. Tổ chức thực hiện:

- Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết phê chuẩn Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Hải Dương.
- Đề nghị Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình trình UBND tỉnh xem xét, quyết định bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Quỹ
- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt thành lập Quỹ BLTD cho DNNVV tỉnh Hải Dương, Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng.
- Đề nghị UBND tỉnh giao các cơ quan thực hiện các nhiệm vụ:
+ Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan trình UBND tỉnh xem xét, quyết định bổ nhiệm các chức danh: Giám đốc Quỹ; Phó giám đốc Quỹ, Kế toán trưởng và thành viên Kiểm soát viên Quỹ.
+ Sở Tài chính: Trình cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh vốn điều lệ của Quỹ; hướng dẫn nghiệp vụ cho Quỹ;chủ trì phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hải Dương và các đơn vị có liên quan thực hiện giám sát, đánh giá hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng.
+ Sở Kế  hoạch & Đầu tư: Bố trí đủ vốn điều lệ tối thiểu của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV là 100 tỷ đồng theo quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ;Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin cho Quỹ về tình hình tổ chức hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; Xác định tiêu chí DNVVN; Phối hợp với Quĩ Đầu tư phát triển tỉnh đánh giá mức độ tín nhiệm doanh nghiệp để thực hiện cấp BLTD cho doanh nghiệp.
+ Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hải Dương:  Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động của Quỹ theo quy định, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ; phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn nghiệp vụ hoạt động Quỹ.
+ Sở Lao động Thương binh & Xã hội: Hướng dẫn chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, đối với người lao động, người quản lý của Quỹ theo Điều 42 Nghị định 34/2018/NĐ-CP. 
+ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh: Nhận ủy thác tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hải Dương thông qua văn bản ủy thác giữa hai bên, trong đó nêu rõ các nội dung: Phạm vi ủy thác, tổ chức bộ máy (trong đó quy định rõ các nhân sự của Quỹ gồm: Chủ tịch, Giám đốc, Phó giám đốc và Kiểm soát viên); nội dung ủy thác; quy trình ủy thác; trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn giữa bên ủy thác và bên nhận ủy thác, rủi ro phát sinh, trách nhiệm của các bên và các nội dung khác có liên quan; Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ tín nhiệm doanh nghiệp để cấp BLTD. 
+ Giám đốc Quỹ BLTD nghiên cứu các quy định hiện hành, dự thảo, lấy ý kiến của các thành viên quản lý Quĩ, Kiểm soát viên Quỹ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định về các nội dung: Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ; Quy chế làm việc của Quỹ, của Kiểm soát viên Quỹ; Các Quy trình bảo lãnh tín dụng; Danh mục cụ thể các ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh Hải Dương trong từng thời kỳ được Quỹ ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh tín dụng; Các nội dung liên quan khác.
Trên đây là một số nội dung cơ bản về việc thành lập Quỹ BLTD cho DNNVV tỉnh, Sở Tài chính kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.
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